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Hòa nhịp với tốc độ phát triển của xã hội, của khoa học kỹ thuật thì nhu cầu của hoạt động Dạy và Học đòi hỏi cũng phải có sự chuyển biến theo hướng tích cực, người học không còn thụ động tiếp thu nữa mà trở thành trung tâm, chủ thể của hoạt động Dạy và Học. Dạy học lấy người học là trung tâm, vai trò chủ động tích cực của người học được phát huy trước hết là phải do bản thân người học chủ động tiếp nhận để có ý thức tích cực trong việc tự lực đi tìm cái chưa biết, cái cần khám phá đồng thời giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu, có trình độ sư phạm lành nghề, có đầu óc sáng tạo và nhạy cảm với cái mới thì mới có thể đóng vai trò là người gợi mở, hướng dẫn, động viên, trọng tài trong các hoạt động độc lập của học sinh, đánh thức năng lực tiềm năng trong mỗi em và muốn tạo ra hiệu quả học tập chúng ta phải duy trì được tính kỷ luật của học sinh trong suốt quá trình Dạy và Học.
Thực tế cho thấy việc học sinh vi phạm kỷ luật xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. 

Tìm hiểu về các nguyên nhân:
1. Về giáo dục trong gia đình:
Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh đó là nền giáo dục trong gia đình. Tác động của gia đình là vô cùng to lớn trong việc hình thành nhân cách của học sinh. Đôi khi sự vi phạm kỷ luật của học sinh lại xuất phát từ hoàn cảnh gia đình của các em. Và khi tốt nghiệp phổ thông trung học các em đều tự cho mình đã trưởng thành đồng thời khi đi học xa gia đình các em ít chịu sự kèm cặp và nhắc nhở từ phía gia đình chính điều này khiến cho các em trở thành những học sinh vi phạm về kỷ luật như tự ý nghỉ học, đi học muộn, vi phạm trang phục, không hoàn thành bài tập về nhà….cũng như sự chủ quan từ phía gia đình là giao phó con em mình hết cho nhà trường. 
2. Về giáo dục trong nhà trường:
Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến hành vi của học sinh là tác động của công tác giáo dục trong nhà trường. Nếu học sinh được rèn luyện đạo đức tốt thì học sinh đó sẽ có ý thức kỷ luật cao trong học tập. Ngược lại học sinh có ý thức kỷ luật kém từ trước rất dễ mất trật tự trong giờ học. Do đó từ khi bước chân vào trường thì học sinh phải được rèn luyện về tính kỷ luật trong một môi trường học tập mới đó là việc chấp hành nội quy, quy định và kỷ luật của nhà trường, được sự hướng dẫn tích cực về hướng nghiệp từ phía nhà trường để hình thành cho học sinh một quá trình học tập và rèn luyện một cách tích cực, tự giác dưới sự hướng dẫn của nhà trường.
3. Về nhiệm vụ học tập:
Việc đề ra nhiệm vụ học tập không phù hợp cho học sinh cũng có thể là một yếu tố gây ra sự vi phạm kỷ luật ở học sinh. Khi giáo viên đề ra một nhiệm vụ học tập không hợp lý đối với đại bộ phận học sinh thì sẽ làm mất đi tính hiệu quả trong học tập. Nếu học sinh khá giỏi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ do giáo viên đề ra mà không được giao thêm bài tập sẽ gây mất trật tự và ảnh hưởng đến những học sinh khác ở trên lớp. Còn khi học sinh được giao nhiệm vụ khó và không phù hợp với tầm hiểu biết thì học sinh sẽ sao nhãng nhiệm vụ và dẫn tới vi phạm kỷ luật. 

4. Về mối quan hệ và các tác động khác: 
Quá trình học tập của học sinh sẽ trở nên có hiệu quả hơn khi ổn định được tâm lý của học sinh sao cho các em thấy được sự thân thiện, đoàn kết gắn bó từ phía bạn bè. Khi học sinh không nhận được sự tôn trọng từ phía bạn bè và giáo viên thì học sinh sẽ mất đi hứng thú trong học tập. Ảnh hưởng tâm lý này cũng có thể tác động tiêu cực đến kết quả học tập của học sinh.
Bên cạnh đó, các yếu tố ngoại cảnh khác có lẽ cũng tác động đến hành vi của học sinh. Thời tiết quá nóng, khói, bụi, mùi hôi, tiếng ồn, việc bố trí phòng xưởng hay vị trí thực tập có thể làm giảm sự tập trung chú ý của học sinh. Ngay khi học sinh mệt mỏi thì giáo viên khó có thể giúp học sinh tập trung trở lại. 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy thực hành và quản lý học sinh tại xưởng:
1. Ý thức tuân thủ nội quy khi học tại xưởng thực hành:
- Nhà trường cần ban hành rõ ràng về các các quy định cho học sinh khi học thực hành tại các xưởng thực hành để đảm bảo về an toàn lao động theo đúng pháp lệnh về bảo hộ lao động và cung cấp trang phục học thực hành. Đây là điều kiện cần để giáo viên kiểm soát và nhắc nhở học sinh từ đó tùy vào tình hình cụ thể và kinh nghiệm của giáo viên sẽ xây dựng 1 quy trình để đảm bảo ý thức tuân thủ nội quy khi học tại xưởng thực hành cho học sinh ví dụ như:


- Cho học sinh xếp hàng đầu giờ trước khi vào xưởng nhằm nhắc nhở và kiểm tra về trang phục cũng như các vật dụng học sinh được phép mang vào xưởng dưới sự giám sát của giáo viên và của ban cán sự lớp, việc làm này tạo ý thức tự giác cho các học sinh cũng như ý thức về trách nhiệm quản lý lớp của ban cán sự lớp, về lâu dài việc này có thể giao hoàn toàn cho ban cán sự lớp.

- Chia nhóm thực tập: mỗi nhóm tối thiểu là 3 học sinh và nên để các em tự chọn nhằm tạo mối đoàn kết trong nhóm và hỗ trợ nhau tốt hơn trong học tập nếu như các em ở cùng phòng trọ. Mỗi nhóm tự đề cử ra nhóm trưởng.


- Giáo viên bố trí vị trí ngồi cho các nhóm sao cho dễ nhớ và phù hợp với nhu cầu của nhóm, đây sẽ là vị trí ngồi cố định của nhóm trong suốt quá trình học tại xưởng. 

- Giáo viên tham khảo ý kiến đóng góp từ phía học sinh để lập ra nội quy nhằm ổn định về lâu dài và giúp học sinh ý thức được những quy trình về quản lý cấp phát vật tư, thiết bị dụng cụ thực tập cũng như thu chấm bài. Yêu cầu mỗi nhóm tự ghi, đọc và mỗi thành viên trong nhóm ký tên sau đó nhóm trưởng nộp lại ngay cho giáo viên. Một nội quy có sự thống nhất giữa giáo viên và học sinh sẽ có hiệu quả kép. Đó là giáo viên đề ra những yêu cầu học tập cho học sinh còn mỗi học sinh được đóng góp ý kiến sẽ khắc ghi những nội quy ấy và tuân thủ chúng một cách nghiêm túc. Các nội quy có thể được đề ra như sau:

+ Yêu cầu các học sinh phải luôn tuân thủ về bảo hộ lao động, về trang phục trong suốt buổi học.
+ Ngồi đúng vị trí của nhóm

+ Giao thiết bị và dụng cụ thực tập cho nhóm sẽ do nhóm trưởng nhận và quản lý, cuối buổi học nhóm trưởng sẽ kiểm tra và nộp lại cho giáo viên.

+ Vật tư, linh kiện lắp ráp sẽ phát cho từng học sinh, do các học sinh có thời gian thực tập tại nhà nên nếu học sinh nào tự chuẩn bị linh kiện thì sản phẩm sẽ được trả lại ngay sau khi chấm đỉểm để các em có thể tận dụng lại.
+ Các bài tập của cá nhân thì phải do mỗi cá nhân tự hoàn thành, có ghi tên, nếu là mạch lắp ráp thì bản thiết kế của mỗi các nhân là khác nhau.

+ Bài tập của nhóm thì do nhóm thực hiện dưới sự phân công của nhóm trưởng và nhóm trưởng phải có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo và nộp cho giáo viên.

+ Yêu cầu mỗi nhóm tự làm vệ sinh, lau bàn và máy móc thiết bị tại vị trí của nhóm sau khi kết thúc buổi thực hành.

+ Lớp phó kỷ luật sẽ phụ trách phân công nhóm trực lớp như quét lớp, thu gom và xả các giẻ lau, kiểm tra và tắt các nguồn điện sau đó giáo viên sẽ kiểm tra lại và khóa cửa xưởng.
+ Các vấn đề về kiểm tra đánh giá ……….

- Tính chuyên nghiệp sẽ thể hiện ở phong cách làm việc của giáo viên. Nếu chúng ta hi vọng học sinh nộp bài tập đúng hạn thì chúng ta phải trả bài cho học sinh sớm đến mức có thể. Nếu chúng ta mong học sinh đi học đúng giờ thì bản thân giáo viên phải là một tấm gương mẫu mực về mặt thời gian. Có như vậy thì học sinh mới có thể tin tưởng và tuân thủ nội quy một cách nghiêm túc. 
2. Đổi mới tư duy và phương pháp dạy học gắn liền với thực tiễn: 
- Muốn đổi mới nhận thức, tư duy, phương pháp thì trước tiên giáo viên phải mạnh dạn giảm tải nội dung kiến thức, giảm lý thuyết, tăng thực hành, mục tiêu bài học phải gọn nhẹ, phù hợp với trình độ của học sinh (trung cấp, liên thông, cao đẳng) để có phương pháp dạy học phù hợp (đơn cử như học phần Thực tập điện tử cơ bản 60tiết mà có đến 12 bài tập và 1 buổi học tại lớp chỉ có 4 tiết) . Nội dung bài học phải đúng trọng tâm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và trả lời được các câu hỏi: Đối tượng học là ai? Học chuyên ngành gì? phương pháp dạy học như thế nào ? Mục tiêu đào tạo ra sao? Sau khi học xong các em làm được gì so với yêu cầu thực tế ?, ... , để giáo viên tạo ra những bài giảng độc đáo mang thương hiệu, phong cách, bản sắc riêng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chất lượng của nhà trường và doanh nghiệp.
- Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thông th​ường giáo viên chỉ lên lớp 50%, thời gian còn lại dành cho các hoạt động độc lập (nh​ư thí nghiệm, thực hành, học nhóm, tự học, tự nghiên cứu..) của học sinh. Vì thế, công việc chủ yếu của giáo viên ở trên lớp là phải tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh theo h​ướng gợi mở, phát hiện và giải quyết vấn đề. Với cách dạy này, đòi hỏi giáo viên phải nhanh chóng sử dụng và sử dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học mới nh​ư: phương pháp dạy học giải quyết vấn đề; phương pháp dạy học nghiên cứu; phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp dạy học cùng tham gia… Giáo viên coi trọng việc tổ chức cho học sinh hoạt động độc lập hoặc theo nhóm thông qua đó học sinh vừa tự lực nắm các tri thức, kỹ năng mới, đồng thời được rèn luyện về phương pháp tự học. 
3. Cải tiến về công tác chuẩn bị cho bài giảng thực hành và nâng cao kiến thức chuyên môn: 
- Giáo án được thiết kế linh hoạt. Những dự kiến của giáo viên tập trung chủ yếu vào các hoạt động của học sinh và cách tổ chức các hoạt động đó, cùng với khả năng diễn biến các hoạt động của học sinh, có dự kiến phân hóa theo trình độ và năng lực của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự bộc lộ và phát triển tiềm năng của mỗi học sinh. Khi học sinh có hứng thú thì học sinh sẽ tập trung cao độ vào bài học và không còn mất trật tự trong lớp. Đôi khi giáo viên có thể tạo cho học sinh hứng thú thông qua phong cách giảng dạy cũng như sự nhiệt tình của bản thân giáo viên. Là 1 giáo viên mới điều chắc chắn rằng khi lên lớp thì bạn phải soạn giáo án, vậy đối với những giáo viên cũ thì sao?. Theo ý kiến của riêng tôi là nếu sau tiết giảng bạn cảm thấy hài lòng là đã truyền đạt đầy đủ các kiến thức cần cho bài học với thời gian cho phép và học sinh làm được, đạt được những mục tiêu đã đề ra thì bạn có thể không cần soạn giáo án nhưng rõ ràng là qua các hội thi thì việc sai sót trong giáo án vẫn luôn được nhắc đến. 

- Giáo viên phải trau dồi kiến thức thường xuyên để trở thành chỗ dựa tin cậy của học sinh. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn của giáo viên không chỉ dừng lại ở mặt kiến thức mà còn thể hiện ở quá trình chúng ta đầu tư thời gian suy nghĩ về cách giảng dạy phù hợp với những trang thiết bị hiện có và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Mạnh dạn thay đổi cách sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng bồi dưỡng kiến thức và quản lý xưởng thực hành thay vì như hiện nay chỉ là những thông báo hay nhắc nhở chung chung như: tổ chức tham quan các xưởng thực hành trong tổ bộ môn để có hướng phát triển trang thiết bị cũng như bố trí thiết bị và vị trí các nhóm thực tập trong xưởng, giới thiệu cũng như tập huấn về các trang thiết bị thực tập hiện có trong các xưởng của tổ bộ môn cũng như các thiết bị mới cập nhật. Thông qua mỗi buổi họp để trao đổi rút kinh nghiệm về công tác quản lý học sinh trong giờ học thực hành cũng như về vật tư thực tập.
4. Cải tiến về cơ sở vật chất, trang thiết bị  và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp:
- Nhà trường cần từng bước xây dựng và hoàn thiện các phòng xưởng thực hành theo tiêu chí: thoáng mát, sạch sẽ, đủ ánh sáng và phù hợp với số lượng học sinh.
- Nhà trường cần bổ sung và trang bị các phương tiện giảng dạy như máy chiếu projector, máy phóng ảnh để giúp học sinh quan sát được các linh kiện nhỏ cũng như các thao tác của giáo viên. Trang bị các mô hình, các thiết bị thực hành theo yêu cầu đề xuất từ tổ bộ môn và khoa theo hướng sử dụng được cho đa số hay toàn bộ các bài tập của một học phần thay vì chỉ giải quyết được 1 bài tập hay chỉ nhằm mục đích quan sát.
- Nhà trường cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để phân tích, đánh giá chất lượng lao động thông qua các vân đề như tính chuyên nghiệp, kỹ năng nghề, tác phong, kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống, trình độ ngoại ngữ .... Thông qua nghiên cứu, tìm hiểu, lắng nghe sự phản hồi của doanh nghiệp để có thể nhìn nhận lại trên nhiều phương diện từ nội dung đào tạo, phương pháp dạy học, chiến lược phát triển …điều này không chỉ có lợi cho học sinh mà còn cả cho giáo viên khi giảng dạy.

Điều cuối cùng tôi muốn đề cập là chúng ta cần phải tạo ra một mối liên hệ thân thiện giữa giáo viên và học sinh. Hãy lắng nghe học sinh của bạn một cách chăm chú và bày tỏ sự quan tâm cụ thể của bạn đến từng học sinh dù chỉ là qua những hành động rất giản đơn như một cái gật đầu, một nụ cười để chứng tỏ với học sinh rằng bạn đang lắng nghe họ nói và vấn đề có ý nghĩa mấu chốt trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, khi thời gian học tập trên lớp giảm đi, thời gian dành cho các hoạt động độc lập của học sinh tăng lên. Nếu học sinh không tự học, tự nghiên cứu thì không thể đáp ứng được yêu cầu của đào tạo. Tuy nhiên, để việc tự học, tự nghiên cứu đạt kết quả cao, bản thân học sinh cần được cung cấp hệ thống học liệu và bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu.   

Trên đây là kinh nghiệm của bản thân tôi đã rút ra từ thực tế giảng dạy theo phương pháp hiện nay. Rất mong được sự góp ý bổ sung của các cấp lãnh đạo và các đồng chí, đồng nghiệp để khoa Điện-Điện tử phát triển, để bản thân tôi cố gắn hơn nữa trong công tác giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, có tính kỷ luật, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cho xã hội.
Xin chân thành cảm ơn.



TP.HCM. ngày 6 tháng 4 năm 2015
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